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BAN TỔ CHỨC: 

PGS.TS Võ Thanh Tùng Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Đồng Trưởng ban 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam Đồng Trưởng ban 

GS.TS Trần Thanh Hải Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phó Trưởng ban 

PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam Phó Trưởng ban 

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm Hội Địa chất thuỷ văn Việt Nam Phó Trưởng ban 

TS Phan Tuấn Anh  Trường Đại học khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

PGS.TS Lê Văn Thăng  

PGS.TS Lê Hoài Đức 

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM  

Trường Đại học Giao thông vận tải 

Ủy viên 

Ủy viên 

PGS.TS Đỗ Quang Thiên Trường Đại học khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

PGS.TS Bùi Trường Sơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

PGS.TS Nguyễn Trường Thọ 

ThS Nguyễn Thanh Bình 

TS Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế  

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế  
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PGS.TS Bùi Trường Sơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trưởng ban 

PGS.TS Trần Thanh Nhàn Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Phó Trưởng ban 

GS.TS Đỗ Minh Đức Trường Đai học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN Ủy viên 

PGS.TS Nguyễn Thị Nụ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

PGS.TS Đậu Văn Ngọ Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM Ủy viên 

PGS.TS Phạm Quý Nhân Hội Địa chất thuỷ văn Việt Nam Ủy viên 

PGS.TS Nguyễn Đức Mạnh Trường Đại học Giao thông vận tải Ủy viên  

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

TS Nguyễn Bách Thảo Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

TS Nguyễn Tiến Hùng Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam Ủy viên 

TS Lê Quang Duyến Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam Ủy viên 

TS Nguyễn Văn Phóng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

TS Nguyễn Thành Dương 

TS Phạm Đức Thọ 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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TS Bùi Trọng Vinh Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM  Ủy viên 

TS Đào Hồng Hải Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM  Ủy viên 

TS Nguyễn Công Định Trường Đại học Giao thông vận tải Ủy viên  

TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

TS Trần Thị Phương An Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

TS Trần Hữu Tuyên Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

TS Nguyễn Thị Thủy Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

TS Hoàng Ngô Tự Do Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

TS Bùi Thị Thu Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

TS Đỗ Thị Việt Hương Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

 

BAN THƯ KÝ: 
TS Nguyễn Thành Dương Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trưởng ban 

PGS.TS Trần Thanh Nhàn Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Phó Trưởng ban 

TS Nguyễn Thị Thủy Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

ThS Phạm Thị Ngọc Hà Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

ThS Nguyễn Văn Hùng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên 

TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 

TS Trần Thị Phương An Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ủy viên 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Nối tiếp thành công của Hội nghị khoa học VietGeo các năm trước, Hội nghị khoa học 

toàn quốc VietGeo 2023 “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Môi trường phục vụ phát triển 

bền vững”  ư c t  c  c tại  rường Đại  ọc   o   ọc - Đại học Huế (lần th  2) trong các ngày 

28 và    t áng   năm        ội ng ị do  rường Đại học Khoa học - Đại học Huế và Hội Địa 

chất công trìn  và Môi trường Việt N m  ồng chủ trì, các  ơn vị phối h p t  ch c là Hội Địa 

chất thủy văn Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt N m,  rường Đại học Mỏ - Địa 

chất,  rường Đại học Bách khoa - Đại  học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  rường Đại học 

Giao thông Vận tải. 

Ban T  ch c Hội nghị  ã n ận  ư c 125 bài báo của các nhà khoa học trong cả nước gửi 

 ến tham gia Hội nghị. Theo kết quả  án  giá của các phản biện, Ban Khoa học  ã xem xét, lựa 

chọn 93 bài báo có chất lư ng tốt  ể  ăng trong Kỷ yếu Hội nghị do Nhà Xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật xuất bản. Các bài báo khoa học trình bày những kết quả nghiên c u mới theo các chủ 

 ề của Hội nghị, bao gồm: 

- Địa chất công trìn  - Đị   ỹ t uật và Địa chất thủy văn; 

- Kỹ thuật xây dựng và vật liệu mới; 

- Tai biến  ịa chất và công nghệ quan trắc - cảnh báo sớm; 

- Tài nguyên - Môi trường và chuyển   i số; 

- Công nghệ khoan - khai thác. 

Hội nghị khoa học toàn quốc VietGeo 2023 lần này không chỉ là diễn  àn  ể các nhà khoa 

học chia sẻ, thảo luận những kết quả nghiên c u mới về các chủ  ề nêu trên mà còn là dịp  ể 

các t  ch c, cá nhân gặp gỡ, tr o   i, ký kết h p tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt  ộng khoa 

học và công nghệ trong các l n  vực c uy n môn  

Trong quá trình chuẩn bị t  ch c Hội nghị, Ban T  ch c  ã n ận  ư c sự hỗ tr  cả về tinh 

thần và vật chất củ :  rường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Hội Địa chất công trình và Môi 

trường Việt Nam, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt N m, 

 rường Đại  ọc Mỏ - Đị  c ất,  rường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh,  rường Đại học Giao thông Vận tải, Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát, Công ty TNHH 

Nam Miền Trung, Trung tâm Nghiên c u Địa kỹ thuật, Công ty C  phần Khoa học Công nghệ  ác  

  o    àn  p ố  ồ Chí Minh, Công ty TNHH Premium Silica Huế, Công ty C  phần tư vấn  ịa chất 

C  Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư p át triển GMC ... Ban T  ch c Hội nghị xin gửi tới các t  ch c, 

cá nhân lời cảm ơn c ân t àn  về sự ủng hộ, giúp  ỡ quý báu  ó    n    ch c Hội nghị cũng xin 

chân thành cảm ơn các n à   o   ọc  ã viết bài tham gia Hội nghị, cảm ơn các tìn  nguyện viên và 

 ặc biệt cảm ơn các t àn  vi n   n   o   ọc,   n   ư  ý, n ững người  ã làm việc rất nhiệt tình 

với trách nhiệm c o,  ảm bảo cho sự thành công của Hội nghị. 

Ban Tổ chức Hội nghị VietGeo 2023 xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật đã giúp đỡ xuất bản cuốn Kỷ yếu Hội nghị. Do thời gian tuyển chọn, biên tập và in ấn hạn chế 

nên cuốn Kỷ yếu chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong được bạn đọc lượng thứ. 

                                                               

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  
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LỜI CẢM ƠN CỦA HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ 

 

N ằm tăng cường tr o   i  in  ng iệm và các  ết quả ng i n c u   o   ọc với 

n ững n à   o   ọc tr n toàn quốc,  rường Đại  ọc   o   ọc - Đại  ọc  uế p ối   p 

với  ội Đị  c ất công trìn  và Môi trường Việt N m  ồng t  c  c  ội ng ị   o   ọc 

toàn quốc “Đị  c ất công trìn  - Đị   ỹ t uật và Môi trường p ục vụ p át triển bền vững 

- VietGeo 2023” vào ngày 28 và   / /     tại  rường Đại  ọc   o   ọc - Đại  ọc  uế  

 r n cương vị  iệu trưởng củ   rường Đại  ọc   o   ọc, t  y mặt   n Giám 

 iệu N à trường, c úng tôi  o n ng  n  và cảm ơn các  ơn vị  ồng t  c  c  ội ng ị, 

 ội ngũ các n à ng i n c u, n à   o   ọc, các n à lãn   ạo và các c uy n gi , n ững 

người sẽ t  m gi  và tạo n n sự t àn  công c o  ội ng ị này  Với n ững  óng góp quý 

báu củ  quý vị, tôi  ỳ vọng và tin rằng  ội ng ị K o   ọc lần này sẽ  iện t ực  ó  các 

mục ti u mà   n    c  c  ã  ề r   

 ôi cũng trân trọng gửi lời cảm ơn  ến các t àn  vi n   n    c  c  ội ng ị, các 

cơ qu n  ữu qu n, các n à   o   ọc  ã làm việc rất n iệt tìn  và tâm  uyết  ể t  c  c 

 ội ng ị t àn  công trọn vẹn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

PGS.TS VÕ THANH TÙNG 
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*Tác giả chịu trách nhiệm: nguyentrantuan1102@gmail.com 

Tóm tắt 

Trong công tác khoan thăm dò khoáng sản rắn, công nghệ khoan ống mẫu luồn luôn thể hiện 

được nhiều ưu điểm như gia tăng năng suất khoan, nâng cao tỷ lệ và chất lượng mẫu lõi. Tuy 

nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó thì luôn tồn tại những khó khăn khi áp dụng công nghệ dẫn 

tới cần khoan hay bị kẹt mút vào thành hệ. Một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện 

tượng này là bởi hệ dung dịch được lựa chọn để khoan qua các địa tầng sét và sét than vẫn chưa 

hợp lý khiến thành lỗ khoan có thể bị trương nở hay chảy sệ. 

Trong phạm vi bài báo, tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm và khó khăn 

khi khoan thăm dò ở khu vực Cẩm Phả có sử dụng bộ ống mẫu luồn; đồng thời cũng đề xuất 

công thức và đơn pha chế hệ dung dịch Bentonit - Gypsum có khả năng ức chế tốt sự trương nở 

của sét, nâng cao khả năng vận chuyển các hạt mùn khoan lên mặt đất, giảm thiểu đáng kể các sự 

cố kẹt cần không mong muốn mang lại.  

Từ khóa: Dung dịch khoan; công nghệ khoan; ống mẫu luồn; tỷ lệ mẫu lõi. 

1. Mở đầu 

Hiện tại công tác khoan thăm dò xuống sâu ở Việt Nam nói chung và ở vùng than Quảng 

Ninh nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức bởi nhiều yếu tố từ khách quan đến chủ 

quan mang lại như: điều kiện địa tầng địa chất phức tạp (sét trương nở, phong hóa bở rời...), thiết 

bị không đồng bộ, lạc hậu... Phương pháp khoan ống mẫu luồn được áp dụng trong lĩnh vực 

thăm dò khoáng sản rắn ở Việt Nam từ cuối thập niên 90, bước đầu đã thể hiện được tính ưu việt 

và cho kết quả vượt trội so với phương pháp khoan kéo thả truyền thống (năng suất khoan > 600 

m/tháng-máy, tỷ lệ mẫu > 97%). Tuy nhiên, phương pháp này được áp dụng vẫn còn nhiều hạn 

chế do trình độ kỹ thuật chưa đáp ứng, công nghệ khoan chưa phù hợp dẫn đến các công trình 

khoan liên tiếp gặp nhiều sự cố, có công trình phải hủy bỏ khi chưa kết thúc chiều sâu. 

Cấu trúc bộ dụng cụ khoan ống mẫu luồn hoàn toàn khác biệt so với bộ dụng cụ khoan kéo 

thả truyền thống. Cần khoan là loại cần phẳng, ta có thể coi đó chính là ống ngoài (trong cấu trúc 

ống mẫu nòng đôi), do đó khoảng không vành xuyến giữa cột cần khoan và thành lỗ khoan là 

hạn chế khiến việc tuần hoàn nước rửa gặp nhiều khó khăn và sự cố kẹt cần cũng gia tăng trong 

quá trình khoan nếu không có biện pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp (Heinz W. F, 2000). 

2. Những khó khăn trong thi công khoan thăm dò than ở khu vực Cẩm Phả 

2.1. Khó khăn về địa chất 

Địa chất khu vực Cẩm Phả rất phức tạp, trong quá trình thi công khoan luôn tiềm ẩn gặp phải 

những địa tầng khiến thành lỗ khoan mất ổn định điển hình như: lò khai thác cũ, phay phá đứt 

gẫy, phong hóa bở rời và đặc biệt là địa tầng sét khiến thành lỗ khoan dễ bị bó hẹp hoặc chảy sệ, 

gây khó khăn cho quá trình khoan. 

Mỗi nhịp trầm tích đầy đủ bao gồm cuội kết, cát kết, bột kết, sét kết và sét than, than, tầng 

cuội kết, cát kết, bột kết thường cứng, ổn định (độ cứng theo độ khoan từ cấp VI-XII), tầng sét 

kết và sét than thường mềm yếu (độ cứng theo độ khoan từ cấp III -V).  

Sét kết và sét than màu xám đến xám đen chiếm tỷ lệ thấp trong cột địa tầng. Thành phần sét 

và xêrixít chiếm từ 60  70%, còn lại là silic, than và vật chất than. Ngoài ra, còn có muscovit, 
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này là cần có một hệ dung dịch khoan có khả năng vận chuyển tốt các hạt mùn khoan lên mặt 

đất, đồng thời ức chế sự trương nở của sét, đặc biệt ở chiều sâu lớn.  

Bên cạnh công nghệ khoan ống mẫu luồn phức tạp, việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật và kinh 

nghiệm của người thợ khoan cũng rất quan trọng. Mỗi hiệp khoan, đòi hỏi người thợ khoan phải 

có những quyết định hết sức hợp lý và đúng quy trình như: xác định chính xác chiều sâu, dự 

đoán địa tầng, lựa chọn loại dung dịch khoan, điều chỉnh khe hở giữa ống trong và ống ngoài… 

2.3. Khó khăn về hiện trạng dung dịch khoan đang sử dụng 

Hiện nay, công tác khoan thăm dò than ở khu vực Cẩm Phả đang sử dụng loại dung dịch 

khoan phổ biến được điều chế từ sét tươi hoặc sét bột bentonit. Những loại dung dịch khoan này 

thường được điều chế dựa theo kinh nghiệm của người thợ khoan nên chất lượng dung dịch chưa 

đáp ứng được như mong muốn. Qua đánh giá chất lượng hệ dung dịch sét đang sử dụng trong 

khoan ống mẫu luồn tại vùng than Quang Ninh nhận thấy: các thông số hệ dung dịch sét hầu hết 

chưa phù hợp, tính chất lưu biến không đáp ứng được yêu cầu của công nghệ khoan ống mẫu 

luồn (không gian vành xuyến hẹp). Mặt khác, do độ thải nước lớn gây trương nở mạnh làm mất 

ổn định thành lỗ khoan, độ dày vỏ sét lớn gây “bí, tắc” trong quá trình tuần hoàn và thường làm 

bó mút, gây kẹt cố nghiêm trọng. 

3. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khoan thăm dò sâu ở khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh 

bằng biện pháp điều chế hệ dung dịch khoan Bentonit - Gypsum   

Hiện nay, tại vùng than Quảng Ninh hầu hết dùng các hệ dung dịch đều không phù hợp, các 

tính chất dung dịch không đạt yêu cầu của công nghệ khoan ống mẫu luồn và địa tầng than vùng 

Quảng Ninh. Qua tổng kết, đánh giá các hệ dung dịch đã nghiên cứu áp dụng, từ tình hình thực tế 

khoan ống mẫu luồn tại khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh nhận thấy: để ổn định thành lỗ khoan cần 

nghiên cứu, điều chế một hệ dung dịch tương thích hơn. Mục tiêu của hệ dung dịch này về cơ 

bản phải đạt được một số chỉ tiêu như sau: có trọng lượng riêng đủ lớn để tạo áp suất thủy tĩnh 

trong lỗ khoan cân bằng áp suất vỉa, có độ thải nước tối thiểu nhằm ức chế sét trương nở, vỏ sét 

mỏng và bền chắc để gia cố thành lỗ khoan, khống chế sự xâm nhập của nước vào thành lỗ 

khoan, độ nhớt dễ điều chỉnh để phù hợp với đặc tính công nghệ khoan ống mẫu luồn (khe hở 

hẹp)… 

Từ mục tiêu cụ thể đặt ra cho hệ dung dịch, trên cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tế, kết 

hợp các chỉ tiêu khi thiết kế chế độ khoan ống mẫu luồn cho các lỗ khoan vùng than Quảng Ninh 

(Phạm Văn Nhâm và nnk, 2015), (Nguyễn Xuân Thảo và nnk, 2020), tác giả lựa chọn đề xuất 

điều chế hệ dung dịch ức chế sét Bentonit - Gypsum với các thông số kỹ thuật như bảng 1.  

Bảng 1. Yêu cầu cho hệ dung dịch cho khoan ống mẫu luồn khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh 

TT Các thông số kỹ thuật Đơn vị Yêu cầu 

1 Khối lượng riêng  g/cm3 1,1 ÷ 1,15 

2 Độ nhớt phễu Marsh (phễu Nga) Giây 35-45 (21-26) 

3 pH  9 ÷ 10,5 

4 Nồng độ Ca2++  mg/l 600 ÷ 1200 

5 Ứng lực cắt tĩnh mG/cm2 40÷50  

6 Độ thải nước  cm3/30‟ ≤ 10  

7 Độ dày vỏ sét (K) mm < 2 

8 Hàm lượng cát  % <  2% 

Căn cứ vào những yêu cầu trên, dung dịch khoan trước khi đưa vào sử dụng thực tế cần thiết 

phải được điều chế trong phòng thí nghiệm. Công việc này phải theo trình tự như sau: Lựa chọn 

các nguyên liệu (Sét bentonite, CaSO4.2H2O, Lignosunphonat, Polyanionic Xenlulô, NaOH, 

Lignite biến tính, Barit, Na2CO3) đạt tiêu chuẩn (Phạm Văn Nhâm và nnk, 2015), (Nguyễn Xuân 
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Thảo và nnk, 2020); tiến hành điều chế hệ dung dịch cơ sở (dung dịch nền); phân tích, đo các 

thông số dung dịch của hệ dung dịch nền; khảo sát sự thay đổi của các thông số dung dịch theo 

nồng độ các phụ gia (hóa phẩm) để lựa chọn ra nồng độ thích hợp.  

Trong phạm vi bài báo, tác giả phân tích 2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ thải nước và 

độ dày vỏ sét đã được thí nghiệm (Phạm Văn Nhâm và nnk, 2015) và cho kết quả như yêu cầu là 

nồng độ polyanion Xenlulo (PAC-LV) và nồng độ TANATHIN trong dung dịch. 

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ PAC- LV  theo công thức sau: 

1. Bentonit: 50g/l 

2. NaOH: 0,2 g/l;  

3. Barit:  120 g/l 

4. Gyp:  6 g/l 

5. RFL: 10 g/l 

6. PAC: 0; 1,2; 2,4; 3,6; 4,8 g/l 

7. TANATHIN: 6 g/l 

 

Bảng 2. Ảnh hưởng nồng độ PA  đến độ thải nước và độ dầy vỏ sét 

TT Thông số đo Đơn vị Kết quả 

1 Nồng độ PAC  g/l 0 1,2 2,4 3,6 4,8 

2 Độ thải nước, FL(B)  cm3/30ph 35 18 13,5 11,5 10 

3 Độ dầy vỏ sét, K mm 3 2 1,5 1,5 1,5 

 

 

Hình 3. Ảnh hưởng nồng độ PA  LV đến độ thải nước và độ dày vỏ sét. 

Kết quả trên cho thấy: Ở nồng độ PAC là 0 g/l, độ thải nước của dung dịch 45 cm
3
/30 phút, 

độ dày vỏ sét dày (3 mm). Khi tăng nồng độ PAC LV thì độ thải nước và chiều dầy vỏ sét cùng 

giảm, đến nồng độ 4.8 g/l: độ thải nước của dung dịch là 10 cm
3
/30 phút, độ dày vỏ sét là  

1,5 mm. Đây là mức gần đạt yêu cầu, chọn nồng độ PAC LV là 4.8 g/l cho nghiên cứu tiếp theo. 

Khảo sát ảnh hưởng của TANATHIN đến độ thải nước theo công thức: 

1. Bentonit: 50 g/l 

2. NaOH: 0,2 g/l;  

3. Barit:  120 g/l 

4. Gyp:  6 g/l 

5. RFL: 10 g/l 

6. PAC: 4,8 g/l 

7. TANATHIN:  6; 7; 8; 9 g/l 

 

Bảng 3. Ảnh hưởng nồng độ TANATHIN đến độ thải nước của dung dịch 

TT Thông số đo Đơn vị Kết quả 

1 Nồng độ TANATHIN  g/l 6 7 8 9 

2 Độ thải nước FL  cm3/30‟ 8,4 7,6 6,5 5,8 
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Hình 4. Ảnh hưởng nồng độ TANATHIN đến độ thải nước của dung dịch. 

Sau khi đã lựa chọn được nồng độ hóa phẩm theo phương pháp lựa chọn độc lập, tiến hành 

điều chế, cân chỉnh hệ dung dịch một cách tổng hợp để cho ra đơn pha chế một hệ dung dịch với 

các tính chất đáp ứng tốt nhất theo yêu cầu. Công thức hệ dung dịch Bentonit-gypsum ở mức  

ρ = 1,1 g/cm
3
 được thể hiện trong bảng 4 và tính chất được thể hiện trong bảng 5. 

Bảng 4. Công thức hệ dung dịch Bentonit-gypsum  hi ρ = 1,1 g/cm
3
: 

1. Bentonit: 50g/l 5. RFL: 10 g/l 

2. NaOH: 0,2 g/l  6. PAC: 4,8 g/l 

3. Barit:  120 g/l 7. TANATHIN: 9 g/l 

4. Gyp:  6 g/l  

Bảng 5. Kết quả đánh giá hệ dung dịch Bentonit-gypsum 

TT Các tính chất Kết quả Kết quả 

1 Khối lượng riêng  g/cm3 1,1 

2 Độ nhớt phễu (Nga) Giây 21,05 

3 Số đọc V600/V300  26/18 

4 Độ nhớt dẻo PV  cP 8 

5 YP  lb/100ft2 10 

6 Gel 10 giây  lb/100ft2 1 

7 Gel 10 phút  lb/100ft2 10 

8 pH 9 9 

9 

Pm  số ml H2SO4 

0,02N 0,4 

10 

Pf  số ml H2SO4 

0,02N - 

11 Nồng độ Ca2+  mg/l 600 

12 Độ thải nước (B)  cm3/30‟ 5,8 

13 Độ dày vỏ sét (K) mm 1,5 

14 Hàm lượng cát  % 0,25 
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Căn cứ vào kết quả đánh giá hệ dung dịch ở bảng 5, đối chiếu với các chỉ tiêu yêu cầu cho hệ 

dung dịch nghiên cứu ở bảng 1, nhận thấy: các tính chất dung dịch đều đạt trong giới hạn yêu 

cầu của hệ dung dịch cho khoan ống mẫu luồn tại khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh. Do đó có thể 

chọn đơn pha chế cho hệ dung Bentonit-Gypsum như trên để áp dụng sản xuất thử nghiệm. 

Khi khoan qua các địa tầng khác nhau, một trong những yêu cầu quan trọng của hệ dung 

dịch nghiên cứu đó là có khối lượng riêng đủ lớn để cân bằng áp suất vỉa. Vì vậy, từ hệ dung 

dịch theo công thức trên, thay đổi khối lượng riêng của dung dịch bằng cách thay đổi nồng độ 

Barit để phù hợp với từng điều kiện địa tầng. 

4. Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu, ta có thể rút ra một số kết luận sau: 

- Khoan thăm dò sâu ở khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh luôn đối mặt với nhiều thách thức 

như: địa chất phức tạp, kỹ thuật - công nghệ không đồng bộ, dung dịch khoan chưa hợp lý... 

- Để giảm thiểu sự cố trong quá trình thi công khoan thăm dò sâu bằng phương pháp khoan 

ống mẫu luồn thì cần thiết phải cải thiện chất lượng dung dịch khoan so với các hệ dung dịch 

khoan truyền thống đang được sử dụng. 

- Hệ dung dịch khoan Bentonit - Gypsum đã cho các thông số kỹ thuật dựa vào kết quả thí 

nghiệm đạt yêu cầu sử dụng cho khoan thăm dò sâu bằng phương pháp khoan ống mẫu luồn. Khi 

sử dụng hệ dung dịch này sẽ giảm thiểu sự cố do kẹt cần, đặc biệt là khi khoan qua các địa tầng 

sét phức tạp. 

Lời cảm ơn 

Thông qua bài báo, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo đã có 

những góp ý quý báu. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn bộ môn Khoan Khai thác khoa Dầu 

khí, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Công ty Địa chất Mỏ Quảng Ninh - TKV, Viện Công nghệ 

Khoan đã giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu. 
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Abstract 

In solid mineral drilling exploration, wireline coring technology has always demonstrated 

numerous advantages such as increased drilling productivity and improved core sample quantity 

and quality. However, alongside these advantages, difficulties arise when applying the 

technology, leading to stuck or collapsed drill strings. One of the main causes of this 

phenomenon is the inappropriate selection of drilling fluids for drilling through clay and coal 

seams, resulting in swelling or slumping of the borehole walls. 

In this paper, the author presents research findings on the characteristics and difficulties 

encountered during drilling exploration in the Cam Pha area using wireline coring systems. 

Additionally, a formula and single-phase composition of Bentonite-Gypsum drilling fluid are 

proposed, which effectively inhibit clay swelling, enhance the transport of drilling cuttings to the 

surface, and significantly reduce unwanted drill string sticking incidents. 

Keywords: Drilling fluid, drilling technology, wireline coring, core sample ratio. 
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